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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: VIỆN CNSH&MT                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA TẬP THỂ
Năm học 2019 - 2020
· Đơn vị: Viện Công nghệ sinh học & Môi trường

· Những đặc điểm chính của Đơn vị: Đội ngũ cán bộ giảng viên và người lao động đa phần có tuổi đời trẻ, năng động, nhiệt tình

· Số lượng, chất lượng đội ngũ: 35 giảng viên, viên chức trong đó: PGS.TS (2 GV), TS (8 GV), ThS (24 – trong đó NCS: 7 GV), 01 thư ký viện

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

1.1. Nhiệm vụ theo kế hoạch năm học, nhiệm vụ được giao bổ sung, nhiệm vụ đột xuất:

· Giảng dạy các học phần lý thuyết và thực hành cho các lớp học phần thuộc trình độ đại học, thạc sỹ. Cụ thể như sau:
· Giờ giảng dạy đã quy đổi: 10.050 giờ đã quy đổi trong đó: BM CNSH 2926/1.658- vượt 76% so với định mức; BM SH 3.363/2.538 vượt 32% so với định mức; BMKTMT 3760/2970 vượt 26% tuy nhiên có 01 GV thiếu 100 giờ (Trần Thanh Tùng – Học cao học)
· Giờ NCKH: 30.267 giờ, trong đó: BM CNSH 7.226/3.773 vượt 91%, BM Sinh học 13.816/5.577 vượt 147%, BMKTMT 9267/6490 vượt 42%
· Đã tổ chức biên soạn và nghiệm thu Ngân hàng đề thi học phần Vi sinh vật thực phẩm

· Triển khai sử dụng Rubric trong đánh giá học phần với 2 học phần Vi sinh vật học thực phẩm (lớp 60.CBTS) và Hoá sinh học (lớp 60.CBTS).

· Hướng dẫn luận văn đại học 42 sinh viên,  số HV bảo vệ luận văn 29 học viên, đồng hướng dẫn 2 NCS
· Triển khai tập huấn và giảng dạy trực tuyến kịp thời, đảm bảo chất lượng; Tham gia trong ban cố vấn hoạt động Elearning của trường (Cô Quyên).

· Thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo ngành CNSH

· Thực hiện rà soát cập nhật CTĐT ngành KTMT
· Hoàn thiện và nộp hồ sơ xin mở đào tạo tiến sĩ ngành CNSH.

1.2. Nhiệm vụ đã hoàn thành:

Về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy các lớp học phần theo đúng kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

1.3. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân:

Không

1.4. Đánh giá chung:

· Hoàn thành 100% các công việc được giao theo đúng tiến độ. 
· Công tác thi và đánh giá kết quả học phần được thực hiện nghiêm túc. 
· 100% các giảng viên trong sinh viên đánh giá xếp loại từ khá trở lên (> 4) 
2. Công tác tham mưu, đề xuất; sáng kiến, cải tiến

Đã có nhiều sáng kiến, tham mưu và cải tiến trong công tác tổ chức cuộc thi MTX Khánh Hòa năm 2020. 

3. Công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập

· Đã gửi 06 bài giảng lên thư viện số, cụ thể: 
· Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh - Văn Hồng Cầm (mới)

· Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm - Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Nhã Uyên (mới)
· Phân tích vi sinh vật thực phẩm - Nguyễn Thị Thanh Hải (mới)

· Phân tích vi sinh môi trường - Lê Nhã Uyên (mới)

· Hoá sinh học môi trường – Phạm Thu Thuỷ (cập nhật)

· Sinh lý người và động vật - Nguyễn Thị Hải Thanh (cập nhật)
· Đã hoàn thiện Tài liệu thực hành Hoá sinh học (tái bản), đã có quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu ngày 18/8/2020, tổ chức nghiệm thu đầu tháng 9/2020.

· Xây dựng bộ ngân hàng đề thi HP “Marketing các sản phẩm CNSH” (Lê Phương Chung), đã góp ý/phản biện cấp BM CNSH.

4. Công tác khoa học công nghệ

4.1. Đề tài các cấp

Đã nghiệm thu trong năm học: 

04 đề tài cấp trường, trong đó 01 đúng hạn, 02 gia hạn và 01 quá hạn.
· Đề tài cấp Trường TR2019-13-03 “Tính toán thiết kế mô hình Bardenpho 5 giai đoạn áp dụng để nâng cao hiệu quả xử lý Phospho trong nước thải chế biến thủy sản ở quy mô phòng thí nghiệm“. Trương Trọng Danh, Bùi Vĩnh Đại, Trần Thanh Thư, Hoàng Ngọc Anh

· Đề tài NCKH cấp Trường TR2018-13-09 “Ứng dựng chitosan lên qui trình vi nhân giống lan Mokara”, Chủ nhiệm Phạm Thị Minh Thu, CTV: Khúc Thị An.

· Đề tài NCKH cấp trường TR2017-13-05 “ Xây dựng quy trình thu nhận chế phẩm từ rong lục võng Ultra reticulata bổ sung vào phân bón hữu cơ nâng cao năng suất rau xanh”, đã nghiệm thu: Chủ nhiệm: Văn Hồng Cầm

· Đề tài NCKH cấp trường TR2018-13-10: Thiết kế mô hình xử lý chất thải hữu cơ thành phân bón phù hợp điều kiện Trường Đại học Nha Trang. Chủ nhiệm Trần Thanh Thư, CTV: Nguyễn Thanh Sơn, Văn Hồng Cầm

Đang thực hiện
* Đề tài cấp Nhà nước: 01 

Đề tài nghị định thư cấp Nhà nước “Nghiên cứu tạo vắc xin bào tử cho vi khuẩn Helicobacter pylori”, mã số NĐT.79.GB/20, hợp tác với Trường Đại học London, Anh (triển khai từ 3/2020-3/2023), chủ nhiệm: Nguyễn Văn Duy, thư kí: Nguyễn Thị Kim Cúc, CTV: Phạm Thị Minh Hải, Phạm Thị Lan.

* Dự án quốc tế: 02

· Dự án quốc tế PEER 6-435 “Riverscape Genetics to Inform Natural History of Exploited Fishes in the Lower Mekong River Basin”.  NFS and USAID tài trợ  (2017-2020)   tính cho năm thứ 3 (dự án 3 năm), (tính cho năm thứ 3): Đặng Thuý Bình, CTV: Vũ Đặng Hạ Quyên, Nguyễn Thị Anh Thư
· Dự án quốc tế CRRP2019-05MY-Benkendorff: “Understanding the interaction of ocean acidification and marine tourism for sustainable management of coral reefs” do Asian Pacific Network tài trợ (2019-2021), năm thứ 1: CTV: Đặng Thuý Bình

* Đề tài cấp bộ và tương đương: 03

· Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nanocompozit từ graphene, hydroxyapatit và chitosan ứng dụng làm chất hấp phụ một số ion kim loại nặng và phẩm nhuộm trong nước”, Mã số: 04/2020/HĐB, Thời gian thực hiện: 1/2020 – 12/2021, CTV: Nguyễn Công Minh
· Đề tài Nafosted “Nghiên cứu đa dạng sinh học nấm phù du ở vùng ven biển Khánh Hòa dựa trên cách tiếp cận phụ thuộc và độc lập nuôi cấy” - Mã số 106-NN.02-2016.70, thời gian thực hiện 2017-2020, đã gia hạn đến 4/2021, chủ nhiệm: Phạm Thu Thuỷ

· Đề tài Nafosted 106.99-2018.42 “Nghiên cứu đặc tính hóa lý và sinh học của các phân đoạn protein thủy phân từ cơ thịt sẫm cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares)”, CTV: Nguyễn Thị Kim Cúc.

· Nguyễn Đắc Kiên Cộng tác viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 20/2019/HĐ-CCBVMT-BCTMT: “Xây dựng bộ chỉ thị môi trường tỉnh Khánh Hoà” 

· Hoàng Ngọc Anh, cộng tác viên dự án” Lập, công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và các sông suối quy định tại điểm b, khoản 1, điều 5 của thông tư số 62/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Giai đoạn 1: Lưu vực sông Chò” dự kiến tháng 9 bảo vệ.

* Hợp tác với Doanh nghiệp: 03
· Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần sinh học thủy sản VINA (VINABS) và triển khai nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ hàu Thái Bình Dương, 01 đề án sản xuất thử nghiệm đã được sở KHCN tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

· Dự án hợp tác nghiên cứu với công ty cổ phần Việt Nam Food “Hoàn thiện và làm chủ quy trình công nghệ sinh học không-chất-thải xử lý phụ phẩm tôm với công suất đầu vào 100 tấn/ngày đạt hiệu suất thu hồi tăng từ 50% đến tối thiểu 80% phục vụ ngành Dược phẩm, Thực phẩm, và Nông nghiệp”, Mã số: FIRST/2b2/VNF/01/2018, thời gian thực hiện: 9/2018 – 9/2019, gia hạn đến hết tháng 11/2019, CTV: Nguyễn Công Minh

· 01 hợp đồng chuyển giao công nghệ “Tư vấn hoàn thiện công nghệ xử lý bụi gỗ” hợp đồng số 05/2019/HĐTV với công ty TNHH MTV Công nghệ New: Hoàng Ngọc Anh.
* Đề tài cấp trường: 10
· Đề tài NCKH cấp trường TR2020-13-13 “Thiết kế và nghiên cứu thử nghiệm mô hình axit hóa đại dương trên cá khoang cổ Amphiprion ocellaris phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học” (mới được phê duyệt), chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Thanh

· Đề tài TR2020-13-14 “Nghiên cứu vai trò của hệ vi sinh vật đường ruốt đối với khả năng thích nghi của copepoda nhiệt đới với sự thay đổi của nhiệt độ”, chủ nhiệm: Vũ Đặng Hạ Quyên.
· Đề tài NCKH cấp trường TR2020-16 “Thiết kế mô hình xử lý bụi quy mô phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Kỹ thuật môi trường”: Hoàng Ngọc Anh, Bùi Vĩnh Đại.

· Đề tài NCKH cấp trường TR2020-13-15 “Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính từ các trại chăn nuôi heo tập trung tại Huyện Cam Lâm và đề xuất các giải pháp quản lý thích ứng với BĐKH cho các mô hình chăn nuôi tương tự tại tỉnh Khánh Hoà”. Nguyễn Thanh Sơn, 

· Đề tài cấp trường TR2020-13-17 “Phân lập và định danh Bdellovibrio và các vi khuẩn săn mồi tương tự (BALOs) tấn công vi khuẩn phát sáng từ các nguồn tôm khác nhau trong hệ thống nuôi và tự nhiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, chủ nhiệm: Nguyễn Thị Anh Thư, CTV: Văn Hồng Cầm

· Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường TR2019-13-04: “Thiết kế mô hình XLNT bằng PP trao đổi ion phục vụ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành môi trường, Đại học Nha Trang” , chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, 

· Đề tài NCKH cấp trường TR2019-13-06 “Nghiên cứu chế phẩm vi sinh vật hỗ trợ xử lý mùi và chất thải ở trại chăn nuôi gia súc (heo thịt)”, chủ nhiệm: ThS. Lê Phương Chung.

· Đề tài cấp Trường TR2019-13-19 “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nấm Cordyceps militaris trên giá thể tổng hợp có bổ sung rong biển”, chủ nhiệm: Khúc Thị An, CTV: Văn Hồng Cầm
· Đề tài cấp Trường TR2019-13-18 “Đa dạng thực vật đồi La San, Khánh Hoà”, chủ nhiệm: Phạm Thị Minh Thu.

· Đề tài cấp Trường TR2019-23-05: “Nghiên cứu sử dụng tế bào nấm men bao gói tinh dầu Màng tang (Lisea cubeba) định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản”, Chủ nhiệm Lê Nhã Uyên, CTV: Phạm Thị Lan

Đề xuất đã được duyệt và thông qua thuyết minh tại hội đồng tuyển chọn
· Nhiệm vụ bảo tồn gen cấp Bộ GDĐT “Bảo tồn nguồn gen lan Bạch môi (Christensonia vietnamica) và lan Vani lông sậm (Vanilla atropogon) tại Khánh Hoà”, chủ nhiệm: Phạm Thị Minh Thu.

· Nhiệm vụ bảo tồn gen cấp Bộ GDĐT “Bảo tồn nguồn gen cây bình vôi lá nhỏ (Stephania pierrie) tại Khánh Hoà”, chủ nhiệm: Văn Hồng Cầm.

· Đề tài KHCN cấp Bộ GDĐT “Nghiên cứu xử lý kỵ khí nước thải thủy sản có hàm lượng ammonia (NH4+) cao bằng hệ vi sinh vật kỵ khí FEAMMOX”, chủ nhiệm: Lê Phương Chung.
· Đề tài KHCN cấp Bộ GDĐT “Nghiên cứu tương quan giữa thành phần vi khuẩn kỵ khí và hiệu quả lên men Methane của bùn hoạt tính từ hệ thống xử lý nước thải thủy sản”, chủ nhiệm: Ngô Thị Hoài Dương.

Công bố 07 bài báo quốc tế:
· Biesack, Ellen E., Dang, Binh T., Ackiss, Amanda S., Bird, Christopher E., Chheng, Phen, Phounvisouk, Latsamy, Truong, Oanh T., Carpenter, Kent E.. 2020. Evidence for population genetic structure in two exploited Mekong River fishes across a natural riverine barrier. Journal of Fish Biology.  https://doi.org/10.1111/jfb.14424
· Hai-Thanh T. Nguyen, Binh T. Dang, Henrik Glenner & Audrey J. Geffen, 2020. Cophylogenetic analysis of the relationship between anemonefish Amphiprion (Perciformes: Pomacentridae) and their symbiotic host anemones (Anthozoa: Actiniaria). Marine Biology Research. https://www.tandfonline.com/loi/smar20. 14/11: 1-18

· Binh Thuy Dang, Muhammad Arifur Rahman, Sang Quang Tran, Henrik Glenner. 2019.  Genome-wide SNP analyses reveal population structure of Portunus pelagicus along Vietnam coastline. 2019. PLoS ONE. e0224473, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224473
· Trung T. S., Van Tan N., Van Hoa N., Minh N. C., Loc P. T. and Stevens W. F. (2020). Improved method for production of chitin and chitosan from shrimp shells. Carbohydrate Research, 489, 107913.

· Van Hoa N., Dat P. A., Van Hieu N., Le T. N., Minh N. C., Van Tang N., Nga D. T. and Ngoc T. Q. (2020). Rapid and efficient synthesis of high-porous reduced graphene oxide/NiCo2S4 nanocomposites for supercapacitor application. Diamond and Related Materials, 106, 107850.
· Thi Kim Cuc Nguyen, Thu Thuy Pham, Thi Bich Mai Huynh, Thanh Hoang Tran, Michael Packianather, Chi Hieu Le, Van Duy Nguyen (2020). Design and development of a novel anticancer peptide from human gut microbiome by using recombinant protein engineering. IFMBE Proceedings, 69 (69), pp. 837-843. ISBN 978-9811358586 ISSN 1680-0737 (doi:https://doi.org/10.1007/978-981-13-5859-3) (tạp chí trong danh mục Scopus).
· Nguyen Bao, Jean-Piere Lecaer, Ngo Dang Nghia, Phan Thi Khanh Vinh, 2020. Isolation and structural identification of a new T1 conotoxin with unique disulfide connectivities derived from Conus bandanus. Journal of Venomous animals and Toxins including Tropical diseases, 26:e20190095.
4.2. Công bố 01 chương sách

Minh N. C., Hoa N. V. and Trung T. S., (2020). Preparation, properties, and application of low-molecular-weight chitosan. In: Gopi S., (ed) Handbook of chitin and chitosan. Elsevier Inc., Vol 1, Chapter 15, 453 - 471.
4.3. Công bố 11 bài báo trong nước:

· Nguyễn Thị Tường Vi, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh, 2019. Đa dạng di truyền quần thể cá mú chấm cam E. coioides (Hamilton, 1822) tại Quảng Nam dựa trên kết quả phân tích chuỗi DNA của vùng gien Cytochrome Oxidase I DNA ty thể. Tạp chí Khoa học, Đại học Đà Nẵng. 17/11: 44-47

· Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Đặng Thúy Bình, Dương Văn Sang, Trương Thị Oanh, Phạm Thị Hạnh. 2019. Nghiên cứu định loại tôm hùm ở Việt Nam bằng mã vạch DNA. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12/2019: 85-92

· Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Đặng Thúy Bình, Trần Quang Sáng, 2020. Ứng dụng chỉ thị microsatelite phân biệt quần đàn tôm hìm xanh (Parulrnus homarus) ở Việt nam và Sri Lanka. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 5/2020: 5101-5109.
· Đặng Thúy Bình, Khúc Thị An, Văn Hồng Cầm, Trần Văn Tuấn. 2020. Ghi nhận mới và mối quan hệ tiến hóa của Epiphyte (Melanothamnus thailandicus) trên rong sụn (Kappaphycus alvarezii) tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 2/2020: 2-9

· Nguyễn Công Minh, Cao Thị Huyền Trang, Phạm Thị Đan Phượng, Phạm Thị Mai, Nguyễn Văn Hòa, Trang Sĩ Trung (2019). Nghiên cứu bảo quản hỗn hợp caroten-protein bằng chiotsan phân tử lượng thấp và chitosan chloride. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thuỷ sản, 3, 172-180.

· Trang Sĩ Trung, Phan Thanh Lộc, Nguyễn Công Minh, Phạm Thị Đan Phượng, Nguyễn Văn Hoà (2019). Nghiên cứu sản xuất chitosan khối lượng phân tử thấp từ xác tôm mịn trong quá trình sản xuất dịch đạm thuỷ phân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, 3, 146-153.
· Phạm Thu Thủy, Đinh Thị Sở, Nguyễn Văn Duy. Tuyển chọn và xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh tổng hợp amylase của các chủng vi nấm biển phân lập từ Vịnh Nha Trang và Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí khoa học Đại học Huế: Khoa học tự nhiên. Vol. 129 No. 1C (2020)
· Trần Vĩ Hích, Nguyễn Thị Kim Cúc (2020). Đánh giá hiệu quả của vaccine bất hoạt phòng bệnh mù mắt do liên cầu khuẩn gây ra ở cá bớp nuôi tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thuỷ sản 1/2020: 54-58.
· Lê Quang Vũ, Phạm Thị Ngọc Nga, Nguyễn Văn Duy (2019). Nghiên cứu tình hình mắc bệnh Beta Thalassemia ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2017 - 6/2018. Tạp chí Y học Việt Nam 482 (02): 52-57.
· Nguyễn Thế Hân, Nguyễn Thị Kim Yến, Ngô Thị Hoài Dương (2020). Hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của một số loài rong nâu thu mẫu ở Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển. Đại học Nông lâm Tp. HCM.

· Nguyễn Thế Hân, Nguyễn Thị Kim Hằng, Vũ Lệ Quyên, Ngô Thị Hoài Dương (2020). Hoạt tính ức chế α-glucosidase của ba loài rong lục thu tại vùng biển Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Đại học Thái Nguyên.

4.4. Báo cáo hội thảo quốc tế: 21 bài
· Nguyễn Thị Thanh Hải “Study of creating antimicrobial films form chitosan - nano silver”, Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Văn Hồng Cầm, Nguyễn Thị Thảo Hiền, Khúc Thị An, Lê Nhã Uyên  (2019) Effects of green seaweed Ultra reticulata extract on the growth of water spinach” (Impomoea aquatic),Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An (2019) Occurrence of different epihytes in Kappaphycus alvarezii farms at Khanh Hoa province”, Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Kent E. Carpenter, B.T. Dang, P. Chheng, L. Phounvisouk, G. Chaiwuit, Q.H.D. Vu, T.O. Truong, S.Q. Tran, T.T. Nguyen, A.S., Ackiss, E.E., Biesack, C.E. Bird (2019) Comparative phylogeography of the 3-S basin of the Lower Mekong River. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· B.T. Dang, U.N. Vu, P. Chheng, L. Phounvisouk, G. Chaiwuit, Q.H.D. Vu, T.O. Truong, S.Q. Tran, T.T. Nguyen, A.S., Ackiss, E.E., Biesack, K.E. Carpenter, C.E. Bird (2019) The Mekong River: A growing food security challenge for Southeast Asia – Current research on conservation genetics from PEER projects. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment(ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Q.H.D. Vu, T.O. Truong, S.Q. Tran, B.T. Dang, K.E. Carpenter (2019) Population genomics of the freshwater fish Boesemania microlepis (Perciformes, Sciaenidae) in a changing Mekong Delta. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Hai-Thanh T. Nguyen, Anh-Nga T. Thi, Loc T. Ha Le, Binh T. Dang, Audrey Geffen J. (2019) Adaptation of Anemonefish to their host anemone: From genetics to physiology. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Tran Duc Dien, Stolbunov.I.A, Gusakov.V.A, Dang Thuy Binh, Truong Thi Oanh, Truong Ba Hai (2019) Alien Suckermouth-armored catfish (Loricariidae: Pterygoplichthys) in the southern part of Vietnam – warning of a silent and dangerous invasion. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Nguyen Thi Thoa, Truong Thi Oanh, Dang Thuy Binh (2019) Species diversity and phylogeny of freshwater fish at 2S rivers in Highland, Vietnam. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Nguyen Nguyen Thanh Nhon, Dang Thuy Binh, Truong Thi Oanh (2019) DNA Barcoding of four common Lobster (Decapoda: Palinuridae) in Vietnam. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh (2019) Sea stars and their symbiotic species – Species diversity, infestation and molecular phylogeny. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment, (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Dang Thuy Binh, Nguyen Anh Vu, Duong The Bao (2019) Nutrition factors affect the growth and development of white-nest swiftlet (Aerodramus fuciphagus) from 8 – 21 days old. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Binh Thuy Dang, Oanh Thi Kieu Le, Sang Quang Tran, Oanh Thi Truong, Henrik Glenner (2019) Symbiotic species diversity and population genetics of swimming crab (Portunus pelagicus) in Vietnam. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment(ICBE), Nha Trang University, T9/2019

· Oanh Truong Thi, Quyen Vu Dang Ha, Thuoc Tran Linh, Binh Dang Thuy (2019) Species diversity and molecular phylogeny of perciform fish (Teleostei, Perciformes) at Mekong Delta, Vietnam. Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment(ICBE), Nha Trang University, T9/2019
· Pham Bao Khoa, Le Hong Loc, Pham Thu Thuy “Screening of marine fungi capable of producing endocellulase from seawater in coastal region of Khanh Hoa province” Proceedings of International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE), Nha Trang University, T9/2019.

· Van Hong Cam, Khuc Thi An (2019). Occurrence of different epiphytesin Kappaphycus alvarezii farms at Khanh Hoa province. International conference on Biotechnology and Environment, Nha Trang university, July 2019.

· Van Hong Cam, Le Nha Uyen, Nguyen Thao Hien, Khuc Thi An (2019).Effects of green seaweed Ulva reticulate extracts on the growth of water spinach (Impomoea aquatic). International conference on Biotechnology and Environment, Nha Trang university, July 2019.

·  Nguyen Thi Bich Kieu, Pham Thi Minh Thu (2019). Effects of algae extract (Sargassum binderi) on shoot growth of chrysanthemum (Chrysanthemum sp.) in vitro. International conference on Biotechnology and Environment, Nha Trang university, July 2019.

· Nguyen Thi Kieu Oanh, Hoang Anh Thu, Nguyen Huyen Yen Nhi, Pham Thi Lan (2019), Use of oleaginous yeast Yarrowia lipolytica to prepare fishmeal from yellowfin tuna (Thunnus albacares) head, The International Conference on Biotechnology and Enviroment, Nhatrang university, Vietnam, July 2019.

· Thu Thi Anh Nguyen, Goulden, EF and Smith, GG and Bridle, AR, 2019. Transcriptome analysis reveals immune genes and signal transduction pathways in the ornatus spiny lobster (Panulirus ornatus). International conference on Biotechnology and environment, 2019 with thêm Toward the ecosystem heath and sustainibility. July 17, 2019 at Nha Trang University
· Thu Thi Anh Nguyen, Goulden, EF and Smith, GG and Bridle, AR, 2019. “Enhance antibacterial activity of haemolymph from tropical rock lobsters (Panulirus ornatus) by secondary exposure of inactivated Vibrio harveyi. The 10th  National Conference of Young Scientist on Fisheries. July 30, 2019 at Nha Trang University

 Báo cáo hội thảo trong nước: 32 báo cáo
· Phạm Thị Khanh, Phạm Thị Mai. Nhu cầu dinh dưỡng của cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède, 1801). Báo cáo tại Hội nghị Khoa học trẻ toàn Quốc lần thứ 10, tháng 7/2019

· Hai-Thanh Nguyen Thi, Min Zhao, Tianfang Wang, Binh T. Dang, Audrey J. Geffen, Scott F. Cummins (2019) Sea Anemone symbiosis: Acclimation behaviour and protein profiling. Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 10, Trường Đại học Nha Trang.

· Dang Thuy Binh, Oanh T. Truong, Sang Q. Tran, Henrik Glenner (2019) Genetic structure of the blue swimming crab (Portunus pelagicus) from East sea of Vietnam based on mitochondrial COI gene. Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 10, Trường Đại học Nha Trang.

· Nguyễn Thị Thoa, Trương Thị Oanh, Trần Quang Sáng, Đặng Thúy Bình (2019) Đa dạng loài và mối quan hệ tiến hóa các loài cá nước ngọt phổ biến tại Tây Nguyên dựa trên chỉ thị phân tử. Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 10, Trường Đại học Nha Trang.

· Dương Thế Bảo, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Anh Vũ (2019) Nutritional factor affect the growth and development of white nest swiftlet (Aerodramus fuciphagus) from 8-21 days old. Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 10, Trường Đại học Nha Trang.

· Trương Thị Oanh, Phạm Thiên Phú, Đặng Thúy Bình (2019) Molecular phylogeny and divergence times of flatfish (Teleostei: Pleuronectiformes) in Khanh Hoa province. Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thủy sản lần thứ 10, Trường Đại học Nha Trang.
· Phạm Thu Thuỷ, Văn Hồng Cầm “Phương pháp kiểm tra, đánh giá các HP tại BM Sinh học nhằm đạt được chuẩn đầu ra”, Hội thảo nâng cao CLĐT cấp Viện 10/2020.
· Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Chính “Theo dõi, giám sát quá trình học tập và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học đối với SV ngành CNSH”, Hội thảo nâng cao CLĐT cấp Viện 10/2020.
· Phạm Thị Mai, Lê Nhã Uyên. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trọng Viện/Trường và phát triển cơ sở dữ liệu để theo dõi, giám sát và phản hồi sự tiến bộ trong học tập của SV theo chuẩn đầu ra. Báo cáo tham luận hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo cấp Viện, Viện CNSH và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang, tháng 10/2019.

· Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên “Giải pháp hỗ trợ sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả học tập thông qua hệ thống E-learning” Hội thảo nâng cao CLĐT cấp Viện 10/2020.

· Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên “Biến đổi khí hậu ở lưu vực hạ lưu sông Mekong – Tiếp cận theo hướng di truyền học bảo tồn” Hội thảo cấp Viện: Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp thích ứng, 8/2020.

· Nguyễn Thị Hải Thanh, Nguyễn Thị Chính “Thiết kế và nghiên cứu thử nghiệm mô hình axit hóa đại dương trên cá khoang cổ Amphiprion ocellaris phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học” Hội thảo cấp Viện: Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp thích ứng, 8/2020.

· Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Nhã Uyên 2020. Đánh giá mức độ nhiễm Listeria monocytogenes trong đồ uống nước rau má tại khu vực thành phố Nha Trang- Hội thảo cấp Viện: Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp thích ứng, 8/2020.

· Nguyễn Thị Chính. Sự biến đổi của Virus SARS-COV-2 và xu hướng sản xuất vắc xin hiện nay. Hội thảo cấp Viện: Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp thích ứng, 8/2020.
· Phạm Thu Thuỷ, Nguyễn Văn Duy “Đa dạng sinh học biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Trường hợp nghiên cứu về vi nấm biển ở Vịnh Nha Trang và Vịnh Vân Phong”. Hội thảo cấp Viện: Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp thích ứng, 8/2020.

· Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thị Lan, Tạ Thị Minh Ngọc (2019), Nghiên cứu chế biến bột cá từ đầu cá ngừ vây vàng (Thunnus albacares) bằng phương pháp lên men ưa béo Yarrowia lipolytica, Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành thuỷ sản lần thứ 10, Nha Trang, tháng 7/2019.

· Khúc Thị An, Phạm Thị Minh Thu (2019). Báo cáo công tác tự đánh giá ngành công nghệ sinh học năm học 2018 - 2019. Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo, Viện CNSH&MT, tháng 12/2019.

· Phạm Thị Lan, Vũ Đặng Hạ Quyên (2020), Copepod và biến đổi khí hậu, Hội thảo Biến đổi khí hậu, Viện CNSH&MT, tháng 8/2020.

· Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Anh Thư (2020), Đề xuất giải pháp hỗ trợ hiệu quả sinh viên trong cải thiện năng lực tiếng Anh, Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo, Viện CNSH&MT, tháng 12/2019.

· Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Võ Đức Nhã (2020). “Đánh giá khả năng xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp Lương Hòa (Nha Trang) bằng quá trình keo tụ”. Báo cáo tại Hội nghị nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên năm học 2019 – 2020, Đại học Khánh Hòa.

· Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Methods of organizing and distributing waste collecting activities in a tourist city, Nha Trang city 2. Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, Đại học Kiến trúc Hà Nội: “Sự năng động tại các không gian thu gom và tái chế rác tự phát ở Việt Nam: tương lai nào cho nền kinh tế tuần hoàn và tăng cường trách nhiệm xã hội?

· Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trần Thị Thu Sương (2019). Effects of temperature and oxygen supply on nitrification of some types of industrial activated sludge. The International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE 2019), p40, Nha Trang city, Khanh Hoa, Viet Nam.

· Hoàng Ngọc Anh. “Đánh giá tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp ở viện công nghệ sinh học và môi trường”: Báo cáo Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo, Viện CNSH&MT, tháng 12/2019.
· Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Ngọc Anh (2020). Đánh giá phát thải khí nhà kính của hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Cam Lâm – Khánh Hoà và đề xuất các giải pháp quản lý. Hội thảo khoa học Viện CNSH&MT, chủ đề Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp thích ứng. Nha Trang tháng 8/2020.

· Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Vĩnh Đại (2019). Status of particulate matter (PM10 and PM2.5) pollution in Nha Trang city, Viet Nam in the period 2016-2018. The International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE 2019), p40, Nha Trang city, Khanh Hoa, Viet Nam.

· Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trần Thị Tâm, , Ninh Thị Kim Anh, Đoàn Nguyễn Khánh Trân, Tạ Thị Vân Chi (2019), “Methods of organizing and distributing waste collecting activities in a tourist city, Nha Trang city”, Report in International Conferences, Ha Noi Architectural University.

· Lê Phương Chung, Trần Thị Tâm (2019), “Tuyển chọn và khảo sát điều kiện nuôi cấy một số vi khuẩn từ hệ tiêu hóa của gà có khả năng bổ sung thức ăn chăn nuôi gia cầm”, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Sở khoa học công nghệ tp HCM.

· Trần Thanh Thư, Trần Thị Tâm, Bùi Vĩnh Đại (2020), “Diễn biến và tác động của hiện trượng xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Viện chủ đề: Biến đổi khí hậu: Tác động tiêu cực đến kinh tế Việt Nam và các giải pháp thích ứng, Đại học Nha Trang.

· Tran Thanh Thu, Pham Trung Kien (2019), “Application of water quality index to evaluate water supply source on Cai river in Nha Trang”, The International Conference on Biotechnology and Environment (ICBE2019), Nha Trang University.

· Ngô Đăng Nghĩa, Ngô Thị Hoài Dương (2020). Tác động sâu xa và toàn diện của biến đổi khí hậu. Hội nghị cấp Viện Biến đổi khí hậu, tháng 8/2020. 

· Ngô Đăng Nghĩa. Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa vì biển xanh Nha Trang.  Tuần lễ sinh thái 2020, Trường ĐH Nha Trang 7/2020. 

· Ngô Đăng Nghĩa. Các kỹ năng quan trọng của luật sư trong thời kỳ toàn cầu hoá và cách mạng 4.0. Hội thảo nâng cao kỹ năng sinh viên ngành luật, Trường ĐH Nha Trang 6/2020
4.6 Tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn: 03 -BM SH; 03-BMCNKTMT
5. Công tác hợp tác đối ngoại

· Có nhiều đề xuất về hướng hợp tác với các đối tác quốc tế (Đài Loan, Nauy, Mỹ…) cho phòng HTĐN

· Điều phối dự án TEAM-SIE do Hội đồng Anh tài trợ và tổ chức Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Nha Trang trong khuôn khổ dự án TEAM-SIE (8/2019).

6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBVC
· Có 02 cán bộ được cấp bằng TS (Cô Hải Thanh, cô Thường), 03 NCS đang hoàn thành nốt các thủ tục bảo vệ (Thầy Minh, cô Quyên, cô Quỳnh)
·  Hoàn thành lớp TCLLCT: thầy Duy

· Gần 30 lượt cán bộ được cử tham dự các khoá tập huấn  

· Khoá tập huấn giảng viên nguồn về chương trình công dân tích cực doanh nghiệp xã hội" - TOT 12 tại Trường Đại học Nha Trang từ 20 – 22/6/2020: Nguyễn Thị Chính, Phạm Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trần Thị Tâm
· Tham gia khóa huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế tổ chức tại Đại học Nha Trang từ 14 - 21/7/2020 Nguyễn Thị Chính

· Tham gia khóa huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế tổ chức tại Đại học Nha Trang từ 14 - 21/7/2020 Nguyễn Thị Chính

· Tham gia khóa học hè trang bị kiến thức cơ bản về “Kỹ năng thiết kế và xử lý số liệu nghiên cứu, kỹ năng viết luận án, bài báo và dự án nghiên cứu” cho các tiền NCS và NCS tại Viện Nuôi trồng thủy sản, Đại học Nha Trang từ 27-31/7/2020 thuộc Chương trình Dự án VLIR-network. Nguyễn Thị Chính, Phạm Thị Mai 

· Tham gia lớp học online: “English as a medium of instruction”, do Ohio University tổ chức (8 tuần) (được cấp chứng chỉ): Văn Hồng Cầm, Trần Thanh Thư
· Tham gia lớp học online: “Introduction to international labour standards” (2 giờ) (được cấp chứng chỉ): Văn Hồng Cầm, Nguyễn Thị Hải Thanh, Trần Thanh Thư, Trần Thị Tâm, Trần Thanh Tùng, Phạm Thị Minh Hải.
· Tập huấn viết bài báo khoa học (online) do AuthorAID tổ chức (tháng 9/2019): Phạm Thị Minh Thu.
· Tập huấn về NCKH – đào tạo do ĐH QG Thanh Hoa, Đài Loan và Viện Pasteur Nha Trang tổ chức (tháng 1/2020): Phạm Thị Minh Thu, Khúc Thị An
· Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá học tập": Phạm Thị Minh Hải, Phạm Thị Lan, Hoàng Ngọc Anh
· Tập huấn phương pháp triển khai dạy học E-learning theo hướng kết hợp: Phạm Thị Minh Hải
· Tập huấn về giao tiếp và lễ tân ngoại giao tại Nha Trang: Nguyễn Thị Như Thường.
Bồi dưỡng sau đại học
· Cử 01 giảng viên học NCS tại Newzeland (Ngô Phương Linh) 

· 01 giảng viên học cao học tại TPHCM (Trần Thanh Tùng)

Bồi dưỡng lý luận chính trị: 2 giảng viên
Tham gia lớp TTLLCT: Nguyễn Thanh Sơn, Lê Phương Chung
7. Công tác quản lý học sinh, sinh viên

· 12/30 GV tham gia vào công tác CVHT 
· Số lượng sinh viên của hai ngành ít nên có thuận lợi trong việc nắm bắt tình hình học tập và đời sống của các em.

· Hướng dẫn 03 sinh viên làm đề tài NCKH (BM CNSH-02; BMCNKTMT-01)
· Phối hợp với doanh nghiệp (Yatkul) cấp học bổng cho sinh viên ngành CNSH, 3 sv/năm đổng thời kịp thời tổ chức xét nhiều học bổng khác được tài trợ theo các kênh hỗ trợ qua trường.

8. Các hoạt động phục vụ cộng đồng

· Chủ trì và tổ chức thành công cuộc thi Môi trường xanh Khánh Hòa 2-7/2020 tạo được dấu ấn tốt cho học sinh phổ thông về trường ĐHNT và viện.
· Kết nối và đồng phối hợp tổ chức Tuần lễ sinh thái (Ecoweek, 7/2020); cử GV và SV tham gia tập huấn và giảng dạy; triển lãm ảnh, bộ sưu tập đa dạng thực vật và sinh vật biển trong tuần lễ sinh thái 7/2020.

· Hướng dẫn nhóm học sinh trường THPT Trần Cao Vân (Ninh Hòa) thực hiện đề tài nghiên cứu Khoa học: Tìm hiểu đánh giá khả năng xử lý nước đầm Thạch Thành ô nhiễm bằng bèo lục bình. Dự án/đề tài tham gia vòng Chung kết cuộc thi KHKT dành cho HSTH tỉnh Khánh Hòa, 12/2019. Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

· Tham gia BGK chấm các dự án cuộc thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

9. Công tác khác

· Tổ chức các hoạt động quảng bá tuyển sinh và quảng bá Viện một cách thiết thực: hoàn thành video giới thiệu viện và 02 ngành đào tạo, thiết kế tờ rơi quảng bá ngành, đưa thông tin tuyển sinh lên facebook và tăng cường tần suất trong thời điểm sinh viên đăng ký.
· Thiết kế và giám sát sửa chữa phòng thí nghiệm CNSH, chuẩn bị đưa vào sử dụng.
· Thành lập câu lạc bộ Sinh viên Viện và đã bắt đầu hoạt động với gần 30 sinh viên.
II. VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH CỦA NGÀNH, NHÀ TRƯỜNG

· Tập thể giảng viên trong viện chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Trường

· Thực hiện các quy định của Trường về “Quy tắc ứng xử”, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về việc tổ chức kiểm tra, thi, chấm và nộp điểm thi, CBGD chấp hành nghiêm túc qui định ra, vào lớp.
· Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị do trường tổ chức.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

· Tham gia tích cực đầy đủ trong các phong trào đoàn thể do Trường phát động
IV. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ TẬP THỂ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG; THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Kết quả phân loại đánh giá; thi đua

	TT
	Họ và tên
	Mức phân loại
	Danh hiệu thi đua
	Diễn giải

(Ghi những thông tin chính liên quan đến kết quả PL, TĐ)

	A
	Cá nhân
	
	
	

	1. 
	Đặng Thuý Bình
	HTXSNV
	CSTĐ
	· Chủ trì dự án PEER6-435 (năm 3)

· CTV dự án APN (năm 1)

· Có 3 bài báo quốc tế (01 tác giả chính)

· Có 4 bài báo trong nước (01 tác giả chính)
· Tham gia 02 hội thảo quốc tế tổ chức trong nước (16 báo cáo), 

· 02 báo cáo Hội thảo cấp Viện

· Tích cực trong các hoạt động hợp tác đối ngoại và quảng bá Viện 

· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

	2. 
	Văn Hồng Cầm
	HTXSNV
	LĐTT
	· CTV 03 đề tài cấp Trường

· CTV 01 bài báo trong nước

· Tác giả chính 02 báo cáo Hội thảo quốc tế tổ chức trong nước
· Có 02 chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ
· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

	3. 
	Nguyễn Thị Chính
	HTTNV
	LĐTT
	· 03 báo cáo hội thảo cấp Viện (01 tác giả chính)

· Tích cực tham gia các khoá tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, được cấp 03 chứng chỉ

· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

	4. 
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	HTXSNV
	LĐTT
	· Tác giả chính 01 báo cáo Hội thảo quốc tế tổ chức trong nước
· Có 02 báo cáo Hội thảo cấp Viện

· Xây dựng ngân hàng đề thi Vi sinh vật thực phẩm đã được nghiệm thu

· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

	5. 
	Phạm Thị Mai
	HTTNV
	LĐTT
	· CTV 01 bài báo trong nước

· CTV 01 báo cáo hội thảo trong nước

· Tác giả chính 01 báo cáo Hội thảo cấp Viện

· Chủ biên tái bản tài liệu hướng dẫn Thực hành Hoá sinh, đã hoàn thành

· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH 

	6. 
	Nguyễn Công Minh
	HTNV
	-
	· CTV 01 dự án cấp Bộ

· CTV dự án Quỹ FIRST

· CTV 02 bài báo quốc tế

· Viết 01 chương sách nước ngoài

· Có 02 bài báo trong nước 
· Hoàn thành 100% định mức giảng dạy và NCKH (đề nghị chuyển các quy đổi tính tiền trực tiếp sang giờ giảng)
· Tham gia tái bản tài liệu hướng dẫn Thực hành Hoá sinh

· Nợ ngoại ngữ.

	7. 
	Vũ Đặng Hạ Quyên
	HTXSNV
	LĐTT
	· CTV dự án quốc tế PEER 6-435

· CTV 02 báo cáo Hội thảo quốc tế tổ chức trong nước (01 tác giả chính)
· 01 đề tài cấp Trường mới được phê duyệt

· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

	8. 
	Nguyễn Thị Hải Thanh
	HTXSNV
	LĐTT
	· Tác giả chính 01 bài báo quốc tế 

· 01 báo cáo hội thảo quốc tế tổ chức trong nước
· 01 báo cáo hội thảo trong nước

· 01 báo cáo Hội thảo cấp Viện

· 01 đề tài cấp Trường mới được phê duyệt

· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

	9. 
	Phạm Thu Thuỷ
	HTXSNV
	LĐTT
	· CTV 01 bài báo Scopus

· Tác giả chính 01 bài báo trong nước

· Tác giả chính 01 báo cáo Hội thảo quốc tế tổ chức trong nước
· Có 02 báo cáo Hội thảo cấp Viện

· Chủ trì 01 đề tài Nafosted (đã gia hạn đến 4/2021)

· Tham gia tái bản tài liệu hướng dẫn Thực hành Hoá sinh

· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

	10. 
	Lê Nhã Uyên
	HTTNV
	LĐTT
	· 02 báo cáo hội thảo cấp Viện (01 tác giả chính, 01 CTV)

· Chủ nhiệm đề tài cấp Trường (đã gia hạn đến tháng 12/2020

· Xây dựng ngân hàng đề thi Vi sinh vật thực phẩm đã được nghiệm thu

· Gương mẫu, tích cực trong các hoạt động được phân công

· Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

	11. 
	Khúc Thị An
	KHTNV
	-
	- Hoàn thành tốt 100% định mức làm việc được giao (GD và NCKH).

- Đồng tác giả 1 bài báo chuyên ngành trong nước (1/4 bài).

- Đang tiến hành 1 đề tài NCKH cấp Trường.

- Không hoàn thành NCS.

	12. 
	Lê Phương Chung
	HTTNV
	LĐTT
	- Hoàn thành tốt 100% định mức làm việc được giao (GD và NCKH).

- Đang tiến hành 1 đề tài NCKH cấp Trường.

- Được xét duyệt 1 đề tài NCKH cấp Bộ.

- Tích cực, có trách nhiệm với công việc được giao.

	13. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	HTSXNV
	CSTĐ
	- Hoàn thành tốt 100% định mức làm việc được giao (GD và NCKH).

- Tác giả chính 1 bài báo trên tạp chí chuyên ngành quốc tế trong danh mục Scopus (1/7 bài).

	14. 
	Nguyễn Văn Duy
	HTTNV
	LĐTT
	- Hoàn thành tốt 100% định mức làm việc được giao (GD và NCKH).

- Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước Nghị định thư NĐT.79.GB/20.
- Đồng tác giả (corresponding author) 1 bài báo quốc tế trong danh mục Scopus (1/7 bài).

- Điều phối viên đề tài quốc tế (TEAM-SIE).

- Viện CNSH&MT hoàn thành 100% nhiệm vụ.

	15. 
	Phạm Thị Minh Hải
	HTTNV
	LĐTT
	- Hoàn thành tốt 100% định mức làm việc được giao (GD và NCKH).

	16. 
	Phạm Thị Lan
	HTTNV
	LĐTT
	- Hoàn thành tốt 100% định mức làm việc được giao (GD và NCKH).

- CTV đề tài cấp Trường.

	17. 
	Phạm Thị Minh Thu
	HTTNV
	LĐTT
	- Hoàn thành tốt 100% định mức làm việc được giao (GD và NCKH).

- CN 1 đề tài cấp Trường TR2018-13-09 đã nghiệm thu.

- Tác giả 1 báo cáo hội thảo quốc tế tổ chức trong nước (1/2 bài).

- Đang tiến hành 1 đề tài NCKH cấp Trường.

- BM CNSH hoàn thành vượt 100% định mức làm việc.

- BM có 1 CB KHTNV.

	18. 
	Nguyễn Thị Anh Thư
	HTTNV
	LĐTT
	Hoàn thành tốt 100% định mức làm việc được giao (GD và NCKH).

	19. 
	Ngô Đăng Nghĩa
	HTTNV
	LĐTT
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế (1/4)

Đồng tác giả 01 báo cáo hội thảo (1/2)

Tác giả 02 tham luận hội nghị

CTV 01 đề tài cấp trường

Tham vấn, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị cho trường

Kết quả đánh giá giảng dạy:>4

	20. 
	Ngô Thị Hoài Dương
	HTTNV
	LĐTT
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

Đồng tác giả 02 bài báo trong nước (1/3+1/4)

Đồng tác giả 02 báo cáo hội thảo (1/2+1/2)

Chủ trì kết nối hợp tác với 01 doanh nghiệp

CTV 01 đề tài cấp trường

Chủ trì xây dựng thuyết minh 01 đề tài cấp bộ

Chủ trì thành công cuộc thi MTX Khánh Hòa 2020, được nhà trường đánh giá cao.

Kết quả đánh giá giảng dạy:>4

Tập thể viện CNSH&MT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, số lượng đề tài NCKH được phê duyệt tăng.

	21. 
	Nguyễn Thanh Sơn
	HTSXNV
	LĐTT
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

Tác giả chính 02 báo cáo tại hội thảo khoa học

CTV 01 đề tài cấp trường

Chủ trì và được phê duyệt 01 thuyết minh đề tài cấp trường

Hướng dẫn 01 sinh viên NCKH

	22. 
	Trương Trọng Danh
	HTTNV
	LĐTT
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

Thực hiện 01 đề tài cấp trường, đã nghiệm thu.

Tham gia phong trào đoàn và hội thanh niên cấp trường (phó BT, phó chủ tịch)

	23. 
	Bùi Vĩnh Đại
	HTTNV
	LĐTT
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

CTV 01 đề tài cấp trường

Đồng tác giả 02 báo cáo hội thảo

Tham gia công tác đoàn viện

Đóng vai trò tích cực trong thành công của cuộc thi MTX Khánh Hòa 2020

	24. 
	Hoàng Ngọc Anh
	HTNV
	-
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

CTV 01 đề tài cấp trường

Đồng tác giả 02 báo cáo hội thảo

Chủ trì và được phê duyệt 01 thuyết minh đề tài cấp trường

Đóng vai trò tích cực trong thành công của cuộc thi MTX Khánh Hòa 2020

Đang chờ kết quả thi ngoại ngữ

	25. 
	Nguyễn Đắc Kiên
	HTNV
	-
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

Kết nối và tham gia tổ chức Tuần lễ sinh thái 2020 (Ecoweek 2020) với chủ đề: “Dấu chân nước và năng lượng trong du lịch”

Tác giả 01 báo cáo hội thảo khoa học

Nợ ngoại ngữ

Chưa hoàn thành và nộp bộ đề thi BĐKH

Chưa hoàn thành NCS

	26. 
	Nguyễn Thị Ngọc Thanh
	HTSXNV
	CSTĐ
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

Chủ trì 01 đề tài cấp trường

Tác giả chính 03 báo cáo hội thảo các cấp

Thành viên chính, đóng góp vai trò tích cực trong thành công cuộc thi MTX Khánh Hòa 2020

Tích cực đưa tin bài quảng bá về hoạt động của viện ra xã hội

	27. 
	Trần Thanh Thư
	HTSXNV
	CSTĐ
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

Chủ trì 01 đề tài cấp trường, nghiệm thu đúng thời hạn.

Tác giả 02 báo cáo hội thảo các cấp

Thành viên chính, đóng góp vai trò tích cực trong thành công cuộc thi MTX Khánh Hòa 2020

Tích cực đưa tin bài quảng bá về hoạt động của viện ra xã hội

	28. 
	Trần Thị Tâm
	HTTNV
	LĐTT
	Hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

CTV 01 đề tài cấp trường

Đồng tác giả 03 báo cáo hội thảo các cấp

Có vai trò tích cực trong thành công cuộc thi MTX Khánh Hòa 2020

Tích cực đưa tin bài quảng bá về hoạt động của viện ra xã hội

Kết quả đánh giá giảng dạy: >4

	29. 
	Trần Thanh Tùng
	HTNV
	-
	Thiếu 99 giờ định mức giảng dạy

Học cao học

Sử dụng trên 90% giờ khoa học bảo lưu.

Kết quả đánh giá giảng dạy:

	30. 
	Đoàn Thị Thu Phương
	HTTNV
	LĐTT
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao

Có đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc thi MTX Khánh Hòa và tổ chức lớp CH 2020.

	31. 
	Nguyễn Thị Như Thường
	 Chưa xét
	
	Mới về nước sau khi hoàn thành NCS (từ 1/7/2020).

	32. 
	Phạm Ngọc Minh Quỳnh
	 Chưa xét
	
	Đang học NCS tại NN.

	33. 
	Trần Nguyễn Vân Nhi
	Chưa xét
	
	Đang học NCS tại NN.

	34. 
	Ngô Phương Linh
	Chưa xét
	
	Đang học NCS tại NN.

	35. 
	Lê Nhật Thành
	Không xét
	
	Nghỉ không lương

	B
	Tập thể
	
	
	

	1
	Viện CNSH&MT
	HTTNV
	LĐTT
	- Hoàn thành 100% khối lượng công việc;

- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo chất lượng: không

- Số cá nhân HTNV 4 (tỷ lệ 13.3%);

- Số cá nhân HTTNV 15 (tỷ lệ 50%);

- Số cá nhân HTXSN 10 (tỷ lệ 33,3%);

- Số cá nhân KHTNV 1 (tỷ lệ 3,33%);

- Số cá nhân đạt LĐTT 21 (tỷ lệ 63.6%);

- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở 4 (tỷ lệ 13.3%).

	2
	Bộ môn Sinh học
	HTXSNV
	LĐTT
	- Hoàn thành 100% các công việc được giao, hoàn thành 100% định mức GD và NCKH
- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo chất lượng: không

- Số cá nhân HTNV 1 (tỷ lệ 10%)

- Số cá nhân HTTNV 3 (tỷ lệ 30%)

- Số cá nhân HTXSNV 6 (tỷ lệ 60%)

- Số cá nhân KHTNV 0 (tỷ lệ 0%)

- Số cá nhân đạt LĐTT 8 (tỷ lệ 80%)

- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở: 1 (tỷ lệ 10%)

	3
	Bộ môn CNSH
	HTTNV
	LĐTT
	- Hoàn thành 100% khối lượng công việc;

- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo chất lượng: 0;

- Số cá nhân HTNV 0;

- Số cá nhân HTTNV 6 (tỷ lệ 75,0%);

- Số cá nhân HTXSNV 1 (tỷ lệ 12,5%);

- Số cá nhân KHTNV 1 (tỷ lệ 12,5%);

- Số cá nhân đạt LĐTT 6 (tỷ lệ 75,0%);

- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở 1 (tỷ lệ 12,5%).

	4
	Bộ môn KTMT
	HTSXNV
	LĐTT
	- Hoàn thành 100% các công việc được giao, hoàn thành 100% định mức GD và NCKH

- Công việc chậm tiến độ/không đảm bảo chất lượng: Không
- Số cá nhân HTNV: 03 (tỷ lệ 25%); 
- Số cá nhân HTTNV: 06 (tỷ lệ 50%); 
- Số cá nhân HTXSNV: 03 (tỷ lệ 25%);
- Số cá nhân KHTNV: 0 (tỷ lệ 0%); 
- Số cá nhân đạt LĐTT: 07 (tỷ lệ 58,3%);
- Số cá nhân đề nghị đạt CSTĐ cấp cơ sở: 02 (tỷ lệ 16,7%)


2. Đề nghị cấp trên công nhận DHTĐ, khen thưởng

	TT
	Tên tập thể/cá nhân
	DHTĐ/Hình thức khen thưởng đề nghị

(CSTĐ cấp Bộ trở lên, BK, HCLĐ,…)
	Tóm tắt thành tích đạt được

(Theo tiêu chuẩn) 

	A
	Cá nhân
	
	

	1. 
	Đặng Thuý Bình
	Chiến sỹ thi đua cấp Bộ
	Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác NCKH và hợp tác đối ngoại:

· Tiếp tục Chủ trì dự án PEER 6-435  năm 3

· Đồng chủ trì dự án CRRP2019-05MY-Benkendorff.
· Xuất bản 3 bài báo quốc tế và 4 bài báo trong nước

· Tham gia 02 hội thảo quốc tế tổ chức trong nước (16 báo cáo),
02 báo cáo Hội thảo cấp Viện
· Xúc tiến ký 01 thoả thuận hợp tác đối ngoại
· Tích cực trong các hoạt động quảng bá Viện


V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM TỚI

1. Nội dung công việc và chỉ tiêu phấn đấu: 
a. Công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng: 
· Cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học ngành CNSH và KTMT và thạc sĩ ngành CNSH, chú trọng tính liên kết và tích hợp giữa các học phần; Phối hợp với viện Nuôi trồng thủy sản và Khoa CNTP hoàn thiện CTĐT thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản và chiêu sinh. 

· Phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn; các chương trình đào tạo theo mô hình tiên tiến có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội và người học. 

· Triển khai các hoạt động nhằm đo lường được mức độ đạt được kết quả học tập mong đợi của từng HP và CĐR của ngành

· Tăng cường các hoạt động có sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho giảng viên và sinh viên (hội thảo, semina, viết hồ sơ dự án).

· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong dạy và học nhằm thích ứng với tình hình mới.

· Đẩy mạnh quảng bá tuyển sinh trong khu vực để thu hút người học, từng bước nâng cao chất lượng nguồn tuyển.
Chỉ tiêu dự kiến:

· CTĐT đại học của các ngành đang đạo tạo được xây dựng/điều chỉnh theo hướng tiếp cận được với thực tế.

· Thực hiện phân tích, đánh giá chất lượng đào tạo các học phần, chú trọng các HP cơ sở ngành và các học phần thuộc khối GDĐC.

· Mỗi ngành/bộ môn tổ chức được 04 buổi sinh hoạt học thuật theo chủ đề có định hướng, tập trung chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học/công tác giảng dạy của các thành viên/nhóm giảng viên trong bộ môn hoặc liên bộ môn, trong đó có 01 buổi sử dụng ngoại ngữ để trình bày.

· Khai thác các trang mạng xã hội để tiếp cận người học, mỗi ngành có tối thiểu 04 bài giới thiệu chuyên sâu về ngành học mà mình phụ trách//học kỳ.

b. Công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

· Xác định các hướng nghiên cứu ưu tiên: công nghệ vi sinh ứng dụng trong xử lý môi trường, công nghệ sinh học ứng dụng trong nâng cao chất lượng cây trồng/vật nuôi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận.

· Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị của tỉnh Khánh Hòa, các tổ chức trong và ngoài nước để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

· Xây dựng đề án nâng cấp và phát triển Bào tàng Thủy sinh vật, tiến tới khai thác dịch vụ và phục vụ cộng đồng.
Chỉ tiêu dự kiến: 

· Tất cả các thành viên đều tham gia vào các đề tài/dự án KHCN, có báo cáo/chia sẻ định kỳ về kết quả thực hiện hoặc các vấn đề chuyên môn liên quan.

· Mỗi bộ môn có từ 4-5 đăng ký hướng nghiên cứu mới để chuẩn bị cho hoạt động KHCN ở năm tiếp theo.

· Mỗi bộ môn có từ 1-2 thuyết minh tham gia tuyển chọn đề tài các cấp

· Mỗi ngành có từ 2-3 đề tài NCKH sinh viên dăng ký mới

· Phấn đấu trên 60% sinh viên mỗi ngành tham gia và làm công tác tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu.

· Mỗi nhóm nghiên cứu có 01 bài báo xuất bản quốc tế và 2-3 bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín.

c. Hợp tác đối ngoại và hoạt động phục vụ cộng đồng

· Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo qua các chương trình ngắn hạn, chất lượng cao; tìm kiếm nguồn hỗ trợ và tạo điều kiện, khuyến khích SV của Viện tham gia các chương trình học tập, trao đổi SV. 

· Tăng cường các hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng. Đẩy mạnh chia sẻ thông tin về khoa học, văn hóa, giáo dục với cộng đồng. 

· Đa dạng hóa hình thức, nội dung truyền thông, quảng bá hình ảnh của Viện/Nhà trường theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.
Chỉ tiêu dự kiến:

· Bồi dưỡng để có ít nhất 1-2 sinh viên/ngành đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ xin học bổng và trao đổi sinh viên từ các quỹ có yếu tố quốc tế.

· Mỗi bộ môn/ngành chủ trì tối thiểu 01-02 hoạt động phục vụ cộng đồng có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

· Phát triển trang web của bộ môn/viện; duy trì trang facebook của viện/bộ môn; tạo trang youtube riêng.

d. Công tác tổ chức cán bộ và quản trị Viện

· Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của viện. 

· Rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ môn trong viện;
· Rà soát, bổ sung quy hoạch đào tạo bồi dưỡng; Lập kế hoạch và cử cán bộ đi đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu phát triển của viện trong 10 năm tới. 

· Tạo điều kiện để khuyến khích GV phấn đấu đạt trình độ TS, chức danh PSG, GS;

· Xây dựng hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu, kết nối giữa cấp viện với các bộ môn.

· Lựa chọn và xin phê duyệt logo của viện.
Chỉ tiêu dự kiến:

· Tất cả các giảng viên/người lao động phải tham gia/thực hiện ít nhất khóa/tập huấn bồi dưỡng hoặc đi thực tế theo hướng được bộ môn/viện chấp thuận.

· Tất cả các bộ môn/ngành có định hướng bồi dưỡng phát triển đội ngũ để đáp ứng xu thế phát triển dự báo trong 10 năm tới.

· Tất cả các bộ môn có hệ thống lưu trữ minh chứng và có thể liên kết/cập nhật được với hệ thống của viện.
e. Công tác kế hoạch, tài chính và cơ sở vật chất

· Hoàn thiện Chiến lược/Định hướng phát triển Viện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 

· Đa dạng hóa nguồn thu trên cơ sở các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ.

· Tiếp tục đề nghị bổ sung cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học; Chuẩn bị cho việc xây dựng đề án đầu tư, phát triển hệ thống PTN CNSH và MT biển;

· Tìm kiếm mô hình phù hợp để khai thác sử dụng hiệu quả các cơ sở thực hành, thực tập xa trường. 
Chỉ tiêu dự kiến:

Mỗi bộ môn có ít nhất 01 đề xuất hướng phát triển các hoạt động KHCN-DV nhằm khai thác thế mạnh của bộ môn.
f. Công tác chính trị và sinh viên

· Đa dạng và từng bước chuyên nghiệp hóa các hoạt động hỗ trợ, tư vấn sinh viên.

· Khuyến khích và tạo điều kiện cho SV tham gia các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tạo và khởi nghiệp.

· Phát huy vai trò của Ban Liên lạc cựu sinh viên, mạng lưới cựu sinh viên trong các hoạt động của viện 
Chỉ tiêu dự kiến:
· Tổ chức sinh hoạt học thuật cho sinh viên toàn viện tối thiểu 02 lần/học kỳ

· Tổ chức ít nhất 01 hoạt động thể thao tập thể; 01 hoạt động văn nghệ; 01 hoạt động cộng đồng có gắn với chuyên môn cho sinh viên toàn viện.

· Câu lạc bộ học thuật duy trì hoạt động thường xuyên.

· Ban liên lạc cựu sinh viên giao lưu với sinh viên và giảng viên tối thiểu 01 lần/năm học.

2. Đăng ký tham gia các phong trào thi đua do Nhà trường, đơn vị phát động

· Phong trào Đổi mới sáng tạo trong dạy và học: Ứng dụng các công cụ, phương pháp mới trong giảng dạy, đánh giá (Giảng dạy e-learning, công cụ Rubric...), phát huy tính chủ động và dân chủ trong lớp học.

· Phong trào Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: là tấm gương về thái độ đúng mực đối với cấp trên, đồng nghiệp, sinh viên; chủ động sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc; tiết kiệm điện nước, bảo vệ môi trường; tích cực nâng cao trình độ (nghiệp vụ, chuyên môn, NCKH); tích cực tham gia các phong trào tập thể (thể dục thể thao, công đoàn...)






Khánh Hòa, ngày 13 tháng 9 năm 2020







         TRƯỞNG ĐƠN VỊ





     Ngô Thị Hoài Dương
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